
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU TỈNH BẮC NINH

MỸ PHẨM-DƯỢC PHẨM-THIẾT BỊ Y TẾ

STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/ NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề
SXKD

1
Công ty cổ phần
Dược phẩm Bắc
Ninh

Số 21 đường Nguyễn Văn
Cừ, phường Ninh Xá, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.2210219
Email:bacninhpharm@gmail.com
Website: baniphar.com.vn

Sản xuất, kinh
doanh: Dược
phẩm

2

Công ty Cổ phần
Dược phẩm Gia
Nguyễn

Đường YP6, KCN Yên
Phong, Đông Phong, Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3699281
Email: gianguyenpharma@gmail.com
Website: http://gianguyenpharma.com

Sản xuất, kinh
doanh: Dược
phẩm, dược liệu

3

Công ty Cổ phần
Phytopharco Việt
Nam

Lô số 5 KCN Tân Hồng -
Hoàn Sơn, Phường Tân
Hồng, thành phố Từ Sơn, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0966181966
Email: phytopharco@gmail.com
Website: http://phytopharcovn.com

Sản xuất, kinh
doanh: Dược
phẩm, dược liệu

4

Công ty Cổ phần
Sinh Học Dược
Phẩm Ba Đình

Khu công nghiệp Quế Võ,
Phương Liễu, Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3634424
Email: lienhe@badinhpharma.vn
Website: http://badinhpharma.vn

Sản xuất, kinh
doanh: Dược
phẩm

5

Công ty liên doanh
Dược phẩm E'LOGE
FRANCE Việt Nam

Khu công nghiệp Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3617888
Website: http://eloge.vn

Kinh doanh dược
phẩm

6
Công ty TNHH
Dược phẩm

Số 8, đường TS3, khu công
nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc
Ninh

Tel: 02223.875.846
Mobile: 0917.304.296
Website: https://cpharma.vn

Sản xuất, kinh
doanh: Dược
phẩm

mailto:lienhe@badinhpharma.vn
http://badinhpharma.vn/


HongKong
Vellpharm Việt Nam

7

Công ty TNHH
Dược phẩm và
thương mại Phương
Đông

TS509, TBĐ 01, Cụm CN
Hạp Lĩnh, Hạp Lĩnh, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3720828
Email: phuongdongpharmaco@phuongdongbn.vn
Website: http://phuongdongpharma.com

Sản xuất, kinh
doanh: Dược
phẩm

8

Công ty TNHH
Dược phẩm và
thương mại Thành
Công

Km6+200, Quốc lộ 38, Hạp
Lĩnh, thành phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

Tel: 024.38563948
Mobile: 0974682088
Email: info@thanhcongpharma.com
Website: tcpharma.vn

Sản xuất, kinh
doanh: Dược
phẩm

9

Nhà thuốc Đông y
gia truyền Hồng
Khôi

Khu 5, thị trấn Phố Mới, Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: (0222) 3863270
Email: hongkhoigiatruyen@vnn.vn
Website: http://hongkhoigiatruyen.com.vn

huốc gia truyền
và phương pháp
bào chế thuốc

10

Công ty CP Dược
phẩm Phúc Lâm

Đường TS 21, KCN Tiên
Sơn, p. Đồng Nguyên, thành
phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0976101157
Mobile: 0919739536
Email: duocphuclam@gmail.com
Website: http://duocphuclam.com

Sản xuất, kinh
doanh Dược
phẩm

11
Công ty TNHH Vĩnh
Giang

Lô J3-1KCN Quế Võ mở
rộng, phường Nam Sơn thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: (0222) 3909123
Email: vinhgaing@vinhgiang.com.vn
Website: vinhgiang.com.vn

Kinh doanh hóa
mỹ phẩm, chăm
sóc sắc đẹp

12
Công ty TNHH
Đông Nam dược
Hoàng Gia

Khu Lãm Trại, phường Vân
Dương, TP Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3634.350
Email: hgb@hgb.vn
Website:https://hgb.vn

Kinh doanh dược
phẩm, chăm sóc
sắc đẹp

13
Công ty CP sinh học
dược phẩm Biopro

KCN Quế Võ, Phương Liễu,
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.37955.803
Email: biopro2012@gmail.com
Website: https://biopro.com.vn

Kinh doanh thực
phẩm bảo vệ sức
khỏe

mailto:phuongdongpharmaco@phuongdongbn.vn
mailto:%20info@thanhcongpharma.com
mailto:hongkhoigiatruyen@vnn.vn
http://hongkhoigiatruyen.com.vn/
mailto:duocphuclam@gmail.com
http://sontuongbacninh.com.vn/
http://sontuongbacninh.com.vn/


14 Công ty TNHH dược
phẩm Nasaki

Lô E8 E9 CCN Đa nghề
Đông Thọ, Yên Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 1900.299.288
Email: nasakipharma@gmail.com
Website: https://nasakipharma.vn

Kinh doanh dược
phẩm

15
Công ty CP Dược
liệu Ninh Hiệp

Phương Đình Bảng, thành
phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222 3883356
Mobile: 0902 174312
Email: duoclieuninhhiep@gmail.com
Website: https://duoclieuninhhiep.com

Kinh doanh dược
liệu

16

Công ty cổ phần
công nghệ sinh học
Bảo Khang

Thôn Đông Sơn, Việt Đoàn
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222 3836373
Mobile: 0982 022977
Email: tinhbaokhang@gmail.com
Website: https://sinhhocbaokhang.com

Sản xuất cung
cấp các sản phẩm
bảo vệ sức khỏe

17

Công ty CP
Hanotech Việt Nam

Lô II.4.2 KCN Thuận Thành
3, Thanh Khương, Thuận
Thành

Tel: 024.6251.6683
Email: info@hanotechvn.com
Website: http://hanotechvn.com/

Sản xuất hương
liệu, hóa chất
công nghiệp,
dược phẩm

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG

STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/ NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề
SXKD

1
Công ty Cổ phần
Công nghệ và thiết bị
máy tính TEC

Số 369 Ngô Gia Tự, phường
Tiền An, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 02223 874 194
Email: toanpcnew@gmail.com
Website: http://www.maytinhtec.com.vn

Kinh doanh máy
tính, máy văn
phòng, phầm mềm

2
Công ty TNHH
Canon Việt Nam -
chi nhánh Quế Võ

Lô B1, Khu công nghiệp
Quế Võ, Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222.3634226
Website: http://www.canon-vn.com.vn

Sản xuất máy in

http://www.maytinhtec.com.vn/
http://www.maytinhtec.com.vn/
mailto:toanpcnew@gmail.com
http://www.maytinhtec.com.vn/
http://www.canon-vn.com.vn/
http://www.canon-vn.com.vn/
http://www.canon-vn.com.vn/


3
Công ty TNHH
SAMSUNG
DISPLAY Bắc Ninh

Khu công nghiệp Yên Phong
I, Yên Trung, Yên Phong,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile::3699960
Website: http://www.samsung.com/vn

Sản xuất màn hình
điện thoại, điện tử

4
Công ty TNHH
Samsung Electronics
Việt Nam

Khu công nghiệp Yên Phong
I, Yên Trung, Yên Phong,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3696383
Website: http://www.samsung.com

Sản xuất điện
thoại di động

5
Công ty TNHH
Thương mại và dịch
vụ Tường Vui

Số 154 Phố Vũ, phường Đại
Phúc, thành phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3 634 039
Email: bacninhdnt@yahoo.com.vn
Website: https://tuongvui.vn

Tư vấn giải pháp
về Công nghệ
Thông tin.

6

Công ty TNHH Khải
Hoàn

Số 386 Ngô Gia Tự, Phường
Tiền An, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3874.875
Mobile: 0913.026.616
Email: khaihoanbn@gmail.com
Website: http://www.khaihoanvn.com.vn

Vệ sinh công
nghiệp; Xây dựng
cải tạo- lắp máy;
Vận tải hàng hoá

7

Công ty Tổ chức
sự kiện Vững
Bền Bắc Ninh

Số 99 Lý Thường Kiệt, Thị
trấn Lim, Tiên Du, tỉnh Bắc
Ninh

Tel: 0222.3711347
Mobile: 0979464974
Email:sukien.kinhbac@gmail.com
Website: http://vungben.com.vn

Tổ chức sự kiện,
sản phẩm công
nghệ

8
Viễn thông Bắc Ninh Số 62, Ngô Gia Tự, Phường

Vũ Ninh, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3 851 999
Email: admin@vnptbacninh.com.vn
Website: http://www.vnptbacninh.com.vn

Tổ chức, xây
dựng, quản lý
mạng viễn thông

9

Viettel Bắc Ninh
-Chi nhánh Tập đoàn
viễn thông Quân Đội

Phố Vũ, phường Đại Phúc,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.6250178
Email: viettelhcmc@viettel.vn
Website: https://vietteltelecom.vn

Bưu chính viễn
thông

10
Công ty Cổ phần
Viễn thông FPT
(FPT Telecom) Bắc
Ninh

Tòa V-City, Lý Thái Tổ,
phường Võ Cường, TP Bắc
Ninh

Mobile: 0983.832183
Email: bacninhfpttelecom@gmail.com
Website: https://fptbacninh.vn/

Cung cấp dịch vụ
viễn thông, mạng
internet băng
thông rộng, mạng

http://www.samsung.com/vn/
http://www.samsung.com/vn/
http://www.samsung.com/vn/
http://www.samsung.com/
http://www.samsung.com/
http://www.samsung.com/
mailto:bacninhdnt@yahoo.com.vn
http://www.khaihoanvn.com.vn/
http://www.khaihoanvn.com.vn/
mailto:khaihoanbn@gmail.com
http://www.khaihoanvn.com.vn/
http://vungben.com.vn/
http://vungben.com.vn/
http://www.vnptbacninh.com.vn/
mailto:admin@vnptbacninh.com.vn
http://www.vnptbacninh.com.vn/
http://viettelhcmc.com/
http://viettelhcmc.com/
mailto:viettelhcmc@viettel.vn
mailto:bacninhfpttelecom@gmail.com


cáp quang, truyền
hình cáp

11
Công ty CP BDA.SC Số 28 Ngô Miễn Thiệu,

phường Tiền An, thành phố
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.602.78828
Email: info@bdasc.com
Web: http://bdasc.com.vn

Lập trình máy tính

12
Công ty TNHH máy
tính Thành Phát

Số 58 phố Vũ, phường Đại
Phúc, thành phố Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3893868/ 0946 801166
Email: thanhphatbn@gmail.com
Website: https://thanhphatbn.com

Sản phẩm máy
tính, laptop, thiết
bị Hi-end

13
Công ty thương mại
dịch vụ Thọ Vinh

Số 333 Trần Hưng Đạo,
phường Đại Phúc, thành phố
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0848 970 333/ 0912 178 603
Email: thovinhbn@gmail.com
Website: https://thovinh.com.vn

Sản phẩm máy
thính, thiết bị văn
phòng

14
Công ty TNHH máy
tính Bắc Việt

Số 57 Minh Khai, phường
Đông Ngàn, thành phố Từ
Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222. 6260269/ 0911 536688
Email: maytinhbacvietbn@gmail.com
Website: http://maytinhbacviet.com

Sản phẩm máy
thính, thiết bị văn
phòng

15

Công ty TNHH
Thương mại và dịch
vụ máy tính Thành
Hưng

Số 371 đường Ngô Gia Tự,
phường Tiền An, thành phố
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222. 3893289/ 0934 332 123
Email: thanhhungmvp@gmail.com
Website: http://mayinbacninh.vn

Sản phẩm máy in,
photocopy

16

Công ty TNHH
Taixin Printing Vina

Số 19, đường 11, KCN đô thị
dịch vụ Vsip Bắc Ninh, Đaih
Đồng, Tiên Du

Tel/Mobile: 0222.373.4178
Website: http://taixin.vn/

Cung cấp điện
thoại, điện tử

ĐIỆN – ĐIỆN TỬ - Ô TÔ – XE MÁY



STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/
NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề

SXKD

1
HANAKAGROUP Khu công nghiệp Hanaka,

thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222.3741888
Website: http://hanaka.com.vn

Điện, điện tử

2
Công ty Sơn Tĩnh
Điện Việt Thái

Khu công nghiệp Dốc Sặt,
Phường Đông Ngàn, thành
phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3742028
Email: info@vietthai.com.vn
Website: http://vietthai.com.vn- http://vietthai.vn

Sơn tĩnh điện,
khung gầm ôtô

3
Công ty Thiên Long
Hùng Phương

Cầu Đào, Nhân Thắng,Huyện
Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3868 429
Email: diencothienlonghp@gmail.com
Website: http://thienlonghungphuong.vn

Sản xuất động
cơ điện, máy
bơm nước

4
Công ty Cổ phần Vĩnh
Thái

Đường TS13 Khu Công
nghiệp Tiên Sơn, thành phố
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222. 3734 888
Email: congtyvinhthai@gmail.com
Website: http://vinhthai.net

Sản xuất và kinh
doanh các thiết
bị điện

5

Công ty TNHH Điện
máy EMU VN

Lô A21-A22, chợ trung tâm
Thuận Thành, Thị trấn Hồ,
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0917.895.212
Email: tuanhoai21@gmail.com
Website: http:// https://safure.vn

Sản xuất kinh
doanh điện máy,
máy lọc nước

6
Công ty TNHH Công
nghệ thiết bị xử lý nước
Miền Đông

Số 291 Trần Hưng Đao,
phường Đại Phúc, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3855670 / 0222.2210669
Email: locnuocmiendong@gmail.com
Website: http://maylocnuocbacninh.com

Kinh doanh máy
móc, thiết bị lọc
nước

7

Công ty TNHH Thang
máy Phúc Thành

Cụm CN Võ Cường, phường
Võ Cường, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3510666
Website: https://thangmayphucthanh.com

Kinh doanh, lắp
đặt thang máy

http://hanaka.com.vn/
http://hanaka.com.vn/
http://vietthai.com.vn/
http://vietthai.com.vn/
mailto:info@vietthai.com.vn
http://vietthai.com.vn/
http://vietthai.vn
http://thienlonghungphuong.vn/
http://thienlonghungphuong.vn/
http://thienlonghungphuong.vn/
http://vinhthai.net/
http://vinhthai.net/
mailto:congtyvinhthai@gmail.com
http://vinhthai.net/
http://carotala.com/
http://carotala.com/
mailto:tuanhoai21@gmail.com
http://carotala.com/
http://maylocnuocbacninh.com/
http://maylocnuocbacninh.com/
http://maylocnuocbacninh.com/
mailto:locnuocmiendong@gmail.com
http://maylocnuocbacninh.com/
http://thangmayphucthanh.com/
http://thangmayphucthanh.com/


8
Công ty TNHH
Hayakawa Electronics
Việt Nam

Lô A3, khu công nghiệp Đại
Đồng, Hoàn Sơn, Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh

Tel: 0222.3847489
Website: http://www.hayakawa.com.vn

Điện – dây và cáp
điện

9
Công ty TNHH Quốc tế
TYG CN Bắc Ninh: Số 11 Nguyễn

Huy Tưởng, Phường Suối Hoa,
Thành phố Bắc Ninh

Mobile: 0905.559996
Email: tyginox@.vnn.vn
Website: http://www.tyginox.com

Mua bán các loại
vật tư, máy móc,
thiết bị

10

Công ty TNHH Điện tự
động hóa Hữu Vụ

Phố Ba Huyện, Khắc Niệm,
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc
Ninh

Tel: 0222.3737.966
Mobile: 0982.536.466
Email: huuvu.auto@gmail.com
Website:http://www.dientudonghoa24h.com.v
n

Điện, điện tử

11

Công ty TNHH Nhật
Anh

Số 108 Trần Hưng Đạo, Phố
Vũ, Đại Phúc, Thành phố Bắc
Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3.822.886 /0222.6.283.886
Email: nhatanhbn@gmail.com
Website: http://www.nhatanhbn.com.vn/

Máy tính và linh
kiện điện tử

12

Công ty TNHH Ha Noi
Ching Hai Electric
Works

Khu công nghiệp Đại Đồng,
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh
Bắc Ninh

Tel: (0222) 3846881, 3846882, 3846883,
3846884
Email: hanoichinghai@yahoo.com
Website: https://hanoichinghai.xlog.com.tw

Quạt Điện – Sản
Xuất và Phân
Phối

13

Công ty TNHH Thương
mại Nhật Dương

Số 230 Ngô Gia Tự, p.Tiền
An, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh

Tel: 0222.3.875.848
Mobile: 0942.999.098
Email: nhatduongbacninh@gmail.com
Website: http://www.nhatduong.com.vn

Kinh doanh Điện
tử - Điện lạnh

14

Công ty TNHH Điện
máy Thái Hiền Phát

Chợ Bựu, Liên Bão, Huyện
Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh.

Tel: 0222.222.6222
Mobile: 0984.888.161
Email: thaihienphat@gmail.com
Website: http://calithai8.com

Sản xuất kinh
doanh hàng điện
tử

15 Công ty CP Quý Phát 313, đường Trần Phú, phường
Đông Ngàn, thành phố Từ Sơn,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/ Mobile: 024.35401822
Website: http://hasuka.com.vn

Lắp ráp, phân
phối đồ điện dân
dụng, máy lọc
nước

http://vtown.vn/company/hayakawa-electronic-vietnam.html
http://vtown.vn/company/hayakawa-electronic-vietnam.html
http://www.tyginox.com/
http://www.tyginox.com/
http://www.tyginox.com/
http://www.dientudonghoa24h.com.vn/
http://www.dientudonghoa24h.com.vn/
mailto:huuvu.auto@gmail.com
http://www.nhatanhbn.com.vn/
http://www.nhatanhbn.com.vn/
mailto:nhatanhbn@gmail.com
http://www.nhatanhbn.com.vn/
http://hanoichinghai.com/
http://hanoichinghai.com/
http://hanoichinghai.com/
mailto:hanoichinghai@yahoo.com
http://www.nhatduong.com.vn/
http://www.nhatduong.com.vn/
mailto:nhatduongbacninh@gmail.com
http://www.nhatduong.com.vn/
http://www.thaihienphat.com.vn/
http://www.thaihienphat.com.vn/


16

Công ty TNHH SX và
TM LTP BIKE

Cụm CN Dốc Sặt, phường Trang
Hạ, tx Từ Sơn, Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0973502138
Email: ltpbike@gmail.com
Website:https://www.kaishi.vn

Sản xuất phụ tùng
và bộ phận phụ
trợ cho xe có
động cơ

17

Công ty TNHH
GREEN WING
SOLAR
TECHNOLOGY

Lô D1- 1 Khu CN Đại Đồng- Hoàn
Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222.220669
Email: gw.solar@greenwingsolar.com
Website: http://greenwingsolar.com

Sản xuất gia công
tấm pin năng
lượng mặt trời

18
Công ty TNHH XNK
Thái Tập

NR Lê Văn Thái, thôn Móng Làng,
Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.653.7799
Email: lyhuynh.2012@gmail.com
Website: thaitapgroups.com

Sản xuất linh kiện
phụ tùng xe điện

19

Công ty TNHH Vĩnh
Cát

Số 39, Lý Thái Tổ, phường Võ
cường, thành phố Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.385.3038
Email: phongkinhdoanh@vinhcat.com.vn
Website://vinhcat.com.vn

Kinh doanh, sửa
chữa xe máy

20

Công ty TNHH TM DV
ĐT Hoàng Phát Benly

Võ Thị Sáu, phường Ninh Xá,
thành phố Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0967 604605
Email: hpbenly.egt.com@gmail.com
Website: https://hpbenly-egt.com

Điện tử, âm thanh
loa đài

21
Công ty TNHH TM
Media CCTV Bắc Ninh

Số 10 Nguyễn Đăng Đạo, phường
Tiền An, TP Bắc Ninh

Tel/Mobile: 094.674.8285
Email: info@bacninhmedia.com
Website: www.bacninhmedia.com

Mua bán máy
phát điện, biến
thế điện

22
Công ty TNHH Vĩnh
Cát

Số 39, Lý Thái Tổ, Võ Cường , TP
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3853038
Email: phongkinhdoanh@vinhcat.com.vn
Website: http://vinhcat.com.vn/

Kinh doanh xe
máy

23
Công ty TNHH Điện tử
Nashinal VN

Đường D2, KCN Đại Đồng- Hoàn
Sơn, Hoàn Sơn, Tiên Du

Tel/Mobile: 18009057
Email: nashinalvn99@gmail.com
Website: https://nashinal.com/

Cung cấp thiết bị
điện tử

mailto:ltpbike@gmail.com
mailto:gw.solar@greenwingsolar.com
http://greenwingsolar.com/
https://hpbenly-egt.com
mailto:info@bacninhmedia.com
http://bacninhmedia.com/


24
Cty TNHH kỹ thuật
Dịch vụ Tân Tiến VN

Số 272 Nguyễn Đăng Đạo, Đại
Phúc, TP Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3812.345
Email: tantien.bnh@gmail.com
Website: https://tatico.com.vn/

Tư vấn thiết kế
thi công xây dựng
cơ điện

25

Cty CP SX và TM LTP
BIKE

CCN Dốc Sặt, Trang Hạ, Từ Sơn
Tel/Mobile: 0973.502.138
Email: ltpbike@gmail.com
Website: https://www.kaishi.vn/

KD xe máy, xe đạp
điện

NGÂN HÀNG –CHỨNG KHOÁN –VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/
NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề

SXKD

1

Ngân hàng Nông
nghiệp và Phát triển
nông thôn Việt Nam
chi nhánh tỉnh Bắc
Ninh

Số 26, Lý Thái Tổ, Đại Phúc,
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3823805
Website: http://agribank.ngan-hang.com

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

2

Ngân hàng thương
mại cổ phần Công
thương Việt Nam –
CN KCN Tiên Sơn

Số 26, Lý Thái Tổ, Đại Phúc,
Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3823805
Website: http://agribank.ngan-hang.com

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

3
Ngân hàng TMCP
Bưu điện Liên Việt chi
nhánh Bắc Ninh

Số 22 Lý Thái Tổ, Thành phố
Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 02223855688
Website: http://www.lienvietpostbank.com.vn

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

http://agribank.ngan-hang.com/
http://agribank.ngan-hang.com/
http://agribank.ngan-hang.com/
http://agribank.ngan-hang.com/
http://agribank.ngan-hang.com/
http://agribank.ngan-hang.com/
http://www.vietinbank.vn/
http://www.vietinbank.vn/
http://www.vietinbank.vn/
http://www.vietinbank.vn/
http://agribank.ngan-hang.com/
http://www.lienvietpostbank.com.vn/
http://www.lienvietpostbank.com.vn/
http://www.lienvietpostbank.com.vn/
http://www.lienvietpostbank.com.vn/


4
Ngân hàng Đông Á
chi nhánh Bắc
Ninh

Số 304 Đường Trần Hưng
Đạo, Thành phố Bắc Ninh,
Tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 385 5710
Email: 1900545464@dongabank.com.vn
Website: http://www.dongabank.com.vn

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

5
Ngân hàng TMCP
Kỹ Thương Việt
Nam – CN Bắc
Ninh

Số 225 Ngô Gia Tự, Phường
Suối Hoa, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3811 989
Email: bacninh@techcombank.com.vn
Website: http://www.techcombank.com.vn

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

6
Ngân hàng Phát
triển nhà đồng
bằng sông cửu
long (MHB)

Số 209 Đường Ngô Gia Tự,
Phường Suối Hoa, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3874118
Email: webmaster@mhb.com.vn
Website: http://www.mhb.com.vn

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

7
Ngân hàng Á Châu Số 242 Trần Phú, thị trấn Từ

Sơn, thành phố Từ Sơn, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3760 139/760 140
Email: acb@acb.com.vn
Website: http://www.acb.com.vn

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

8
Ngân hàng TMCP
Ngoại thương Việt
Nam – CN Bắc
Ninh

Số 2 Đường Nguyễn Đăng
Đạo, thành phố Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3811 848
Email: webmaster@sbv.gov.vn
Website: http://www.vietcombank.com.vn

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

9
Ngân hàng Đầu tư
và Phát triển Việt
Nam – CN Bắc
Ninh

Số 1 Nguyễn Đăng Đạo, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 02223 822720
Email: bidv@hn.vnn.vn
Website: http://www.bidv.com.vn

Dịch vụ ngân
hàng, tài chính

10
Ngân hàng Sài
Gòn thương tín –
PGD Nguyễn Gia
Thiều

SỐ 113 Nguyễn Gia Thiều,
phường Suối Hoa, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 .3811 622
Website: https://www.sacombank.com.vn

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

11
Ngân hàng TMCP
Việt Nam Thịnh
Vượng –CN Bắc
Ninh

Tòa nhà Việt Long, số 34,
đường Lý Thái Tổ, phường
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3893 686
Website: https://www.vpbank.com.vn

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

http://www.dongabank.com.vn/
http://www.dongabank.com.vn/
http://www.dongabank.com.vn/
mailto:1900545464@dongabank.com.vn
http://www.dongabank.com.vn/
mailto:bacninh@techcombank.com.vn
http://www.techcombank.com.vn/
http://www.mhb.com.vn/
http://www.mhb.com.vn/
http://www.mhb.com.vn/
http://www.mhb.com.vn/
mailto:webmaster@mhb.com.vn
http://www.mhb.com.vn/
http://www.acb.com.vn/
mailto:acb@acb.com.vn
http://www.acb.com.vn/
http://www.vietcombank.com.vn/
http://www.vietcombank.com.vn/
http://www.vietcombank.com.vn/
http://www.vietcombank.com.vn/
mailto:webmaster@sbv.gov.vn
http://www.vietcombank.com.vn/
http://www.bidv.com.vn/
http://www.bidv.com.vn/
http://www.bidv.com.vn/
http://www.bidv.com.vn/
mailto:bidv@hn.vnn.vn
http://www.bidv.com.vn/


12

Ngân hàng Bản
Việt Bắc Ninh

Tòa nhà Lotus Central, 28 Lý
Thái Tổ, phường Ninh Xá,
thành phố Bắc Ninh

Tel/Mobile: 1900555 596
Website: https://www.vietcapitalbank.com.vn

Dịch vụ tài chính
ngân hàng

13

Công ty vàng bạc
đá quý Sinh Diễn

Số 451 Ngô Gia Tự, P.Tiền
An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 02223.821.374
Email: sinhdien@sinhdien.com.vn
Website: http://sinhdien.com.vn

Kinh doanh
Vàng bạc đá quý

14
Doanh nghiệp tư
nhân Vàng bạc đá
quý Tiến Ngọc

Số 29, Trần Phú, Phường
Đông Ngàn, Thị Từ Sơn, Tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 02223. 832597
Mobile: 01699500072
Email: ngocthuy.jsc@gmail.com
Website: http://vangtienngoc.com.vn

Kinh doanh
Vàng bạc đá quý

VẬT LIỆU XÂY DỰNG –KÍNH-KIM LOẠI MÀU

STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/
NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề

SXKD

1

Công ty Cổ phần
Công nghiệp Kim Sen

Khu công nghiệp Yên Phong,
Long Châu, Yên Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3699 866
Email: info@kimsen.com.vn
Website: http://kimsen.com.vn

Sản xuất nhôm
thanh định hình

2

Công ty TNHH Sơn
Hồng Kiều

Số 55, đường 271, phường
Trang Hạ, thành phố Từ Sơn,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: (0222) 3751882/3768769
Email: contactus@sonhongkieu.com
Website: http://sonhongkieu.com

Kinh doanh sơn
PU

3
Công ty TNHH nhôm
Bình Nam

Lô II.4.2, Khu công nghiệp
Thuận Thành, Thanh Khương,
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222 3 798796
Email: binhnampc@gmail.com
Website: http://binhnam.vn

Sản xuất kinh
doanh nhôm
thanh định hình

http://sinhdien.com.vn/
http://sinhdien.com.vn/
mailto:sinhdien@sinhdien.com.vn
http://sinhdien.com.vn/
http://kimsen.com.vn/
http://kimsen.com.vn/
mailto:info@kimsen.com.vn
http://kimsen.com.vn/
http://sonhongkieu.com/
http://sonhongkieu.com/
mailto:contactus@sonhongkieu.com
http://sonhongkieu.com/
mailto:binhnampc@gmail.com
http://binhnam.vn/


4
Công ty TNHH Hải
Quân

Lô K1-1, Khu công nghiệp Đại
Đồng, Hoàn Sơn, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3601768
Email: hqpaint2015@gmail.com
Website: http://hqpaint.com.vn

Sản xuất sơn

5
Công ty TNHH sứ
Long Phương

Khu công nghiệp Hạp Lĩnh,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222. 3720053
Email: phongkinhdoanh@longphuong.vn
Website: http://www.longphuong.vn

Sản xuất kinh
doanh các sản
phẩm từ sứ

6
Công ty Cổ phần
Viglacera Tiên Sơn

Khu công nghiệp Tiên Sơn,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3734666
Email: viglaceratienson@vnn.vn.
Website: http://viglaceratienson.com

Sản xuất kinh
doanh gạch ốp
lát, vật liệu xây
dựng

7

Công ty Xuất nhập
khẩu Thiên Phát

Khu công nghiệp Đại Đồng –
Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh

Tel: 024.2260.0018
Mobile: 0913 062717- 0968 116 866
Email: gangcau@thienphat.com.vn
Website: http://www.thienphat.com.vn

Mua bán hàng
sắt thép, gang
đúc, phôi thép,
than đá, hóa chất
công nghiệp

8
Công ty Cổ phần
CATALAN

Khu công nghiệp Đồng Chúa,
Đông Thọ, Yên Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3883889
Website: catalan.com.vn

Gạch các loại

9
Công ty TNHH Sản
xuất xốp nhựa và nhựa
Thái Hà

Khu Công Nghiệp Tiên Sơn, 7
Đường TS 7, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3714174
Email: thaihatienson@yahoo.com.vn
Website: http://thaihaeps.com

Sản xuất xốp
nhựa và bao bì
xốp nhựa

10
Công ty Cổ phần Đầu
tư và xây dựng APA

Lô 6 – Khu công nghiệp Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 024 62751056 -62751182
Email: apagroup123@gmail.com
Website: http://www.alupe-apa.com

Kinh doanh cung
cấp các loại vật
liệu, thiết bị máy
móc

11
Công ty Sản xuất sơn
và thương mại
SUNNY

Cụm công nghiệp Quế Võ,
Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222. 614307
Email: sunnypaint@hn.vnn.vn
Website: http://www.sunnypaint.com.vn

Sản xuất sơn các
loại và bột bả
matít

http://hqpaint.com.vn/
http://hqpaint.com.vn/
mailto:hqpaint2015@gmail.com
http://hqpaint.com.vn/
http://www.longphuong.vn/
http://www.longphuong.vn/
mailto:phongkinhdoanh@longphuong.vn
http://www.longphuong.vn
http://viglaceratienson.com/
http://viglaceratienson.com/
mailto:viglaceratienson@vnn.vn
http://viglaceratienson.com/
http://www.thienphat.com.vn/
http://www.thienphat.com.vn/
mailto:gangcau@thienphat.com.vn
http://www.thienphat.com.vn/
http://catalan.com.vn/
http://catalan.com.vn/
http://www.xopthaiha.com/
http://www.xopthaiha.com/
http://www.xopthaiha.com/
mailto:thaihatienson@yahoo.com.vn
http://www.alupe-apa.com/
http://www.alupe-apa.com/
mailto:apagroup123@gmail.com
http://www.alupe-apa.com/
http://www.sunnypaint.com.vn/
http://www.sunnypaint.com.vn/
http://www.sunnypaint.com.vn/
mailto:sunnypaint@hn.vnn.vn
http://www.sunnypaint.com.vn/


12
Công ty Quy chế Từ
Sơn

Phường Đông Ngàn, thành phố
Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222. 3743.711
Email: nhamayquyche@gmail.com
Website: http://www.tus.vn

Sản xuất Máy và
Thiết bị Công
nghiệp

13

Công ty Cổ phần cơ
khí xây dựng Hùng
Cường

Khu công nghiệp Hạp Lĩnh,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

Tel: 0222.3.720.677
Mobile: 0974709115
Email: cokhihungcuong@gmail.com
Website: http://cokhihungcuong.com.vn

Sản xuất các sản
phẩm từ kim loại

14

Công ty Cổ phần cơ
điện Vạn Đạt

Số 63, Chợ Trung tâm, TT Phố
Mới, Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3.863.669
Mobile: 0916.142.009
Email: vandatjsc@gmail.com
Website: https://vnbh.com

Gia công, cơ khí,
xử lý và tráng
phủ kim loại

15

Công ty TNHH
Thương mại và Dịch
vụ VANTIC

Tú Tháp, Song Hồ, huyện
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3.755.878
Mobile: 0985.576.212
Email: vantic.co@gmail.com
Website: http://www.vantic.com.vn

Hệ thống điều
hoà, thông gió,
điện nước công
nghiệp.

16
Công ty Cổ phần Đầu
tư và Phát triển công
nghệ Niềm Tin Việt

Khu công nghiệp Tiên Sơn,
Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3710.666 – 3734919
Email: info@tonmat.com.vn
Website: http://www.tonmat.com.vn

Sản xuất kinh
doanh tấm lợp
cách nhiệt

17

Công ty Cổ phần Xây
dựng thủy lợi I

Khu 2, Phường Đại Phúc,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 02223 821 351-821 611
Email: ctcpxdtl1@gmail.com
Website: http://www.congtycophanxaydungth
uyloi1.vn

Xây dựng các
công trình thủy
lợi, thủy điện.

18

Công ty TNHH Cơ
khí xây dựng và kinh
doanh thương mại
Công Hà

Lô CN20-1 Khu công nghiệp Yên
Phong, Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.6273333
Mobile: 0912.333.191
Email: congha6868@gmail.com
Website: http://congha.com.vn

Xây dựng, thi
công những công
trình dân dụng
và công nghiệp,
công trình giao
thông, thủy lợi…

http://www.tus.vn/
http://www.tus.vn/
mailto:nhamayquyche@gmail.com
http://www.tus.vn/
http://cokhihungcuong.com.vn/
http://cokhihungcuong.com.vn/
http://cokhihungcuong.com.vn/
mailto:cokhihungcuong@gmail.com
http://cokhihungcuong.com.vn/
http://www.codienvandat.com.vn/
http://www.codienvandat.com.vn/
mailto:vandatjsc@gmail.com
http://www.vantic.com.vn/
http://www.vantic.com.vn/
http://www.vantic.com.vn/
mailto:vantic.co@gmail.com
http://www.vantic.com.vn/
http://www.tonmat.com.vn/
http://www.tonmat.com.vn/
http://www.tonmat.com.vn/
mailto:info@tonmat.com.vn
http://www.tonmat.com.vn/
http://www.congtycophanxaydungthuyloi1.vn/
http://www.congtycophanxaydungthuyloi1.vn/
mailto:ctcpxdtl1@gmail.com
http://www.congtycophanxaydungthuyloi1.vn/
http://www.congtycophanxaydungthuyloi1.vn/
mailto:congha6868@gmail.com


19

Công ty Cổ phần kính
GLACO

Lô C7-2, Khu công nghiệp
Quế Võ, thành phố Bắc Ninh,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: (0222) 3634244
Email: kinhdoanh1@glaco.com.vn
Website: http://www.glaco.com.vn

Thiết kế và thi
công hệ vách
kính lớn, kính
cường lực, kính
tản nhiệt

20
Công ty TNHH kính
nổi Việt Nam

Phương Liễu, huyện Quế Võ,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 02223.863701
Email:
Website: http://www.vfg.vn

Sản xuất kính áp
dụng công nghệ
nổi

21

Công ty Cổ phần kính
Đáp Cầu Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh,

tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3 821 369
Email: info@kinhdapcau.vn
Website: http://www.kinhdapcau.vn

Sản xuất và kinh
doanh Kính

22

Công ty TNHH sản
xuất và thương mại
Đại Thủy

Phố Ba huyện, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3737555
Mobile: 0944222289
Email: daithuy.daiduong@gmail.com
Website: vitsdoor.com

Sản xuất kinh
doanh gia công
thép, inox, cửa
cuốn, cửa xếp

23

Công ty Cổ phần Sông
đáy Hồng hà Dầu Khí

Cụm công nghiệp Hà Mãn – Trí
Quả, Hà Mãn, huyện Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 024.62764672
Email: sdhongha@gmail.com
Website: http://betongsongday.vn

Sản xuất gạch bê
tông

24
Công ty TNHH Công
nghiệp Chiến Thắng

Khu công nghiệp Đại Đồng, Hoàn
Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222.2226809
Email: chienthangalumin@gmail.com
Website: https://chienthangalumin.vn

Sản xuất nhôm

25

Công ty TNHH Đất
Việt

Cụm CN Hạp Lĩnh, phường Hạp
Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, Bắc
Ninh

Tel: (0222) 3720.876 
Mobile: 0904.000.767
Email: datvietbn@gmail.com
Website: http://betongdatviet.com

Sản xuất các sản
phẩm bê tông
đúc sẵn như
cống, hố ga, bó
vỉa…

26
Công ty Cổ phần
Nhôm và cơ khí xây
lắp Việt Pháp

Đường TS 10/8 Khu công nghiệp
Tiên Du, Hoàn Sơn, Tiên Du, Bắc
Ninh

Tel: (0222) 3903555
Mobile: 0934.397.266
Email: fvaluminum.info@gmail.com

Gia công nhôm,
sơn nano tĩnh
điện, cửa cuốn,
vách ngăn

http://www.glaco.com.vn/
http://www.glaco.com.vn/
mailto:kinhdoanh1@glaco.com.vn
http://www.glaco.com.vn/
http://www.vfg.vn/
http://www.vfg.vn/
http://www.vfg.vn/
http://www.kinhdapcau.vn/
http://www.kinhdapcau.vn/
mailto:info@kinhdapcau.vn
http://www.kinhdapcau.vn/
mailto:daithuy.daiduong@gmail.com
mailto:sdhongha@gmail.com
mailto:chienthangalumin@gmail.com
mailto:datvietbn@gmail.com
http://betongdatviet.com/
mailto:fvaluminum.info@gmail.com


Website: https://nhomfv.vn

27

Công ty CP HGA 01 Nhà máy: Lô V.9.1, Khu CN
Thuận Thành 3, Thanh Khương,
Thuận Thành, Bắc Ninh

Tel/Mobile:  0222. 3798881/ 024.38715298 
Email: sales@hga.vn
Website: http://hga.vn

Xây dựng công
trình dân dụng,
thi công kính
nhôm nội ngoại
thất

28
Công ty TNHH Nhà
máy nhôm Santadoor
Thiên Minh

Khu Hai Vân, p. Vân Dương, TP
Bắc Ninh, Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222. 3855336/ 0963 846 666
Email: info@santadoor.com.vn
Website: http://singhal.com.vn

Sản xuất phân
phối cửa nhôm,
cửa cuốn

29
Công ty TNHH DV
TM SX cửa Thịnh
kiệm

Số 1, Nguyễn Du, TP Bắc Ninh,
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 382 1870
Email: bestdoor123@gmail.com Website:
 http://bestdoor.com.vn

Sản xuất phân
phối cửa xếp,
cửa cuốn

30
Công ty TNHH cơ khí
và sản xuất ống gió
Hồng Quân

CCN Hạp Lĩnh, phường Hạp
Lĩnh, TP Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0961.322.333
Email : hongquan.sxck@gmail.com
Website:  http://hongquan.net.vn

Sản xuất ông
gió, lắp đặt hệ
thống thông gió,
hệ thống thang

31
Công ty TNHH XNK
Eurotime

Số 8, phố Phương Dung, đường
Nguyễn Cao, TP Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0982.478.109
Website:  http://eurotime.com.vn

Cung cấp mô tơ
cửa cuốn, nhôm
hệ nhập khẩu

32
Công ty TNHH
Austrong Việt Nam

Lô III KCN Thuận Thành 3,
Thanh Khương, huyện Thuận
Thành

Tel/Mobile: 0222. 3788000
Email : austronggroup@gmail.com
Website:  www.austrong.com.vn

Sản xuất cung
cấp kim loại.
Cung cấp trần
nhôm, tấm ốp…

33
Công ty TNHH Lợi
Toán

406 Ngô gia Tự, Tiền An, Tp Bắc
ninh

Tel/Mobile 0222. 382.5220 /0916.382.345
Email : locnuocbacninh@gmail.com
Website:  https://loitoan.com

Cung cấp thiết bị
lọc nước

34
Công ty TNHH Hải
Quân

Thôn Đông, Hoàn Sơn, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 096888.4738
Email: tropicalpaint.vn@gmail.com
Website: http://tropicalpaintvn.com

Kinh doanh sơn

http://hga.vn
mailto:info@santadoor.com.vn
http://bestdoor.com.vn/
http://austrong.com.vn/


35
Công ty TNHH
Vinachi Việt Nam

Khu TMDV làng nghề thôn Kim
Thiều, Hương Mạc, thành phố Từ
Sơn

Tel/Mobile: 0867.155.299
Email: contact@vinachi.vn
Website: https://vinachi.vn

Phân phối dụng
cụ làm mộc

36 Công ty TNHH Nhôm
Zhengxing Việt Nam

Lô IV.1- IV.4.2, KCN Thuận
Thành 3, Thanh Khương, huyện
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0889.888.159
Email: zxlvye@gmail.com
Website: http://nhomzhengxing.com

Cung cấp nhôm
định hình ; gia
công kim loại

37 Công ty TNHH
Lahuda

Thôn Đình Cả, Nội Duệ, huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0981.238.828
Email: sales@lahuda.vn
Website: https://www.lahuda.vn

Cung cấp thiết bị
phòng tắm và
thiết bị nhà bếp

38 Công ty TNHH Viki
P&C

Phú hòa , huyện Lương tài, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 024 32323561
Email: vp@vkstar.vn
Website: http://vikopnc.com

Xây dựng công
trình dân dụng

39 Công ty TNHH XNK
khóa cửa Việt Long

Phường Trần Phú, thành phố Từ
Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0968 689112
Email: khoacuavietlong2gmail.com
Website: http://khoacuavietlong.com

Khóa, nhập khẩu
và phân phối
khóa

40
Công ty TNHH MTV
Yang min Enterprise

CCN Đông Thọ , Yên Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3883015
Website: https://yangmin.business.site

Sản xuất lò xo
và công nghiệp
phụ trợ

41
Cơ sở sản xuất thép
Hiền Đường

CCN Châu Khê, thành phố từ
Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0982 756694
Email: thepdahoivn@gmail.com
Website: http://thepdahoi.vn

Kinh doanh, sản
xuất sắt thép

42
Công ty TNHH sản
xuất và thương mại
Nam Trường Sơn

KP Trịnh Xá, phường Châu Khê,
thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile:0966 299 888/ 0989 389 888
Email: truongson919@gmail.com
Website: https://namtruongson.com.vn

Kinh doanh, sản
xuất sắt thép

43
Công ty TNHH quảng
cáo và TM Phúc Lộc

34 đường Bình Than, phường Đại
Phúc, TP Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.389.8898
Email: phucloc.sales@gmail.com
Web: http://phanphoiongnuoc.com.vn

Sản xuất , phân
phối ống nhựa

mailto:phucloc.sales@gmail.com


44
Công ty CP đầu tư
công nghệ Sơn Apex
Việt Nam

Số 41, đường 286, TT Chờ, Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.388.66.88
Email: sonapex88@gmail.com
Website: https://seahouseitaly.vn

Kinh doanh phân
phối sơn nội thất

45
Công ty TNHH Đông
Dương Aluminium

Thôn Mẫn Xá, Văn Môn, Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0988.356.898
Email: phuctienman@gmail.com
Website: http://dongduongalu.bizz.vn

Kinh doanh phân
phối nhôm thỏi

46
Công ty TNHH Kỹ
thuật và xây dựng
BNC

Thôn Đại Vi, Đại Đồng, Huyện
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0962 414339
Email: xaydungbnc@gmail.com
Website: http://bncons.com.vn

Xây dựng công
trình dân dụng,
Kinh doanh
VLXD

47

Công ty TNHH UHM
Việt Nam

Lô 2, TS16 KCN Tiên Sơn, Nội
Duệ, Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0373.422.959
Email: lienhe@uhmvn.com
Website: http://www.uhmvn.com/

Lắp ráp đồng hồ
nước, ông nhựa

48
Công ty CP Xuất nhập
khẩu vina copper

CCN Đại Bái, Đại Bái, Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0962.771.995
Email: vinacopper.jsc@gmail.com
Website: https://vinacopper.com/

Gia công kim
loại

49

Công ty CP Đầu tư và
Xây dựng BIGA Việt
Nam

636 Nguyễn Văn Cừ, Khu Xuân
Ổ B, phường Võ Cường,TP Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0379.625.625
Email: mkt.biga@gmail.com
Website: https://biga.com.vn/

Thi công cửa
nhôm kính, trần
thạch cao, mái
seamlock

50

Công ty CP VLXD
Bắc Dương

Thôn Nhất Trai, Minh Tân, Lương
Tài, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0896.139.688
Email: bacduonggroup@gmail.com
Website: https://bacduonggroup.com/

Thi công lắp đặt
mái nhà

51
Công ty CP Kỹ thuật
công nghiệp Đại
Dương

Thôn Đức Hiệp , Xuân Lâm,
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0934.299.212
Email: phukienkinh@ddt.vn
Website: www.ddt.vn

Phụ kiện ngành
kính, cửa

mailto:sonapex88@gmail.com
mailto:phuctienman@gmail.com
http://www.uhmvn.com/
mailto:phukienkinh@ddt.vn
http://ddt.vn/


XĂNG DẦU- GAS- KHÍ CÔNG NGHIỆP

STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/
NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề

SXKD

1

Công ty Cổ phần
DIBACO Việt Nam

Số 55, phố Thịnh Lang, phường
Đình Bảng, thị Từ Sơn, Bắc Ninh

Tel: 0222.3840814
Mobile: 0931523555
Email:info@fpllube.com
Website: http://fpllube.com

Sản xuất kinh
doanh dầu mỡ
nhờn bôi trơn sử
dụng trong công
nghiệp và dân
dụng...

2
Chi Nhánh Xăng Dầu
Bắc Ninh

Hòa Đình, Võ Cường, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3828146
Website: http://www.petrolimexhanoi.com.vn Kinh doanh xăng

dầu

3

Công ty TNHH TM
TECH

KCN Tân Hồng, Hoàn Sơn,
Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3847588
Mobile: 0985880763
Email: tmtechvietnam@gmail.com
Website: http://tmtechvn.com

Sản xuất và phân
phối dầu nhớt
động cơ, dầu
nhớt công
nghiệp

4

Công ty TNHH công
nghệ hóa chất và môi
trường Vũ Hoàng

Lô H1-2, khu CN Đại Đồng,
Hoàn Sơn, Tri Phương, Tiên Du,
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 024 3382 9999
Email: vuhoang@vuhoangco.com.vn
Website: https://vuhoangco.com.vn

Sản xuất và kinh
doanh hóa chất
phục vụ ngành
môi trường và
công nghiệp

5

Công ty TNHH AIR
LIQUIDE VIỆT NAM

KCN Quế Võ, Vân Dương thành
phố Bắc Ninh

Tel: 024 39361940
Email: info.vietnam@airliquide.com
Website:https://www.airliquide.com

Công nghệ khí
đốt

6
Công ty TNHH Sản
xuất và Thương Mại
Hiển Nhung

Đương Xá, phường Vệ An, Tp
Bắc ninh

Tel/Mobile: 0966.969611/ 0911.362929
Email: huong@conhiennhung.com
Website: http://conhiennhung.com

Sản xuất hóa
chất công nghiệp
và cồn các loại.

http://www.petrolimexhanoi.com.vn/
http://www.petrolimexhanoi.com.vn/
http://www.petrolimexhanoi.com.vn/
mailto:tmtechvietnam@gmail.com
mailto:huong@conhiennhung.com


NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/
NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề

SXKD

1

Công ty TNHH hương
gia vị Sơn Hà

Phố Quế, Cụm công nghiệp
đa nghề Đình Bảng, thị Từ
Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 024.38784618
Mobile: 0974.941.869 / 0903 404.320
Email: hr.staff@sonhaspice.com
Website: www.pbpspice.com

Sản xuất các sản
phẩm rau quả,
hạt tiêu, hồi quế

2
Chi nhánh Công ty
TNHH thực phẩm
ORION VINA

Khu công nghiệp Yên Phong I,
Yên Trung, Yên Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3699006
Website: http://www.orionbidding.com

Sản xuất các loại
bánh kẹo

3

Nhà máy sữa đậu nành
Vinasoy Bắc Ninh-Chi
nhánh công ty Cổ
phần Đường Quảng
Ngãi

Đường TS5, Khu công nghiệp
Tiên Sơn, Đồng Nguyên, thành
phốTừ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3714505
Website: http://qns.com.vn

Chế biến sữa và
các sản phẩm từ
sữa

4

Công ty Cổ phần tập
đoàn DABACO Việt
Nam

Số 35, Lý Thái Tổ, thành phố
Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3820712
Email: contact@dabaco.com.vn.
Website: http://www.dabaco.com.vn

Sản xuất thức ăn
chăn nuôi, giống
gia súc gia cầm,
chế biến thực
phẩm

5
Công ty Cổ phần chế
biến thực phẩm Đức

Cụm công nghiệp Khắc Niệm,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0243.6336441
Website: http://thucphamduc.com.vn

Sản xuất, chế
biến hàng thực
phẩm

http://bacninhtrade.com.vn/
http://bacninhtrade.com.vn/
mailto:hr.staff@sonhaspice.com
http://www.peppervietnam.com/www.pbpspice.com
http://www.orionbidding.com/
http://www.orionbidding.com/
http://www.orionbidding.com/
http://www.orionbidding.com/
http://qns.com.vn/
http://qns.com.vn/
http://qns.com.vn/
http://qns.com.vn/
http://qns.com.vn/
http://qns.com.vn/
http://www.dabaco.com.vn/
http://www.dabaco.com.vn/
http://www.dabaco.com.vn/
mailto:contact@dabaco.com.vn
http://www.dabaco.com.vn/
http://thucphamduc.com.vn/
http://thucphamduc.com.vn/
http://thucphamduc.com.vn/


6

Công ty TNHH Quế
Lâm

Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0983257147
Website: http://www.quelam.group.com.vn

Cung cấp các
loại nguyên liệu
và sản phẩm quế

7

Công ty TNHH Tiến
Hưng

Số 3 đường TS3 Khu Công
nghiệp Tiên Sơn, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222.3714031
Email: sale@tienhung.com.vn
Website: http://www.tienhung.com.vn

Sản xuất các sản
phẩm bột mỳ

8

Viện nghiên cứu nuôi
trồng thuỷ sản 1

Phường Đình Bảng, thành phố
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 024.38273069
Email: anphong@ria1.org,
Website: http://www.ria1.org

Nghiên cứu nuôi
trồng thủy sản

9

Công ty TNHH Minh
Tâm

Khu công nghiệp Lương Tài,
thị trấn Thứa, huyện Lương
Tài, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3640966
Email: minhtamgroup@vnn.vn
Website: http://minhtamgroup.com.vn

Sản xuất thức ăn
chăn nuôi

10
Công ty TNHH công
nghệ thực phẩm Châu
á

Lô G2, khu công nghiệp Tiên
Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3710120
Email: micoem@micoem.vn
Website: http://www.micoem.vn

Sản xuất thực
phẩm

11
Công ty Cổ phần Bia
và Nước giải khát Hòa
Bình

Số 1, Đường TS3, Khu công
nghiệp Tiên Sơn, Hoàn Sơn,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222. 371 4054
Email: contact.hbb@hoabinhgroup.com.vn
Website: http://hbb.vn/

Sản xuất bia
rượu, nước giải
khát

12

Công ty Cổ phần Thực
phẩm Quốc tế
ALPHA

Lô E13 và E14, Cụm Công
nghiệp Đa nghề Đông Thọ,
Đông Thọ, Yên Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0243.2151.733/720/897
Email: info@alphafood.com.vn
Website: alphafood.com.vn

Sản xuất thực
phẩm (bánh keo,
ô mai,..), đồ
uống (sữa, nước
ngọt...)

http://www.tienhung.com.vn/
http://www.tienhung.com.vn/
mailto:sale@tienhung.com.vn
http://www.tienhung.com.vn/
http://www.ria1.org/
http://www.ria1.org/
mailto:anphong@ria1.org
http://www.ria1.org/
http://minhtamgroup.com.vn/
http://minhtamgroup.com.vn/
mailto:minhtamgroup@vnn.vn
http://minhtamgroup.com.vn/
http://www.micoem.vn/
http://www.micoem.vn/
http://www.micoem.vn/
mailto:micoem@micoem.vn
http://www.micoem.vn/
mailto:contact.hbb@hoabinhgroup.com.vn
http://hbb.vn/
http://alphafood.com.vn/
http://alphafood.com.vn/
http://alphafood.com.vn/
mailto:info@alphafood.com.vn


13

Chi Nhánh Bắc Ninh
Công ty Cổ phần Cồn
rượu Hà Nội – Nhà
Máy Rượu Hà Nội

Khu công nghiệp Yên Phong,
Long Châu, Yên Phong, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3699247
Website: http://halico.com.vn

Sản xuất cồn,
rượu và nước
giải khát

14

Công ty Cổ phần Bia
và nước giải khát Việt
Hà

Khu công nghiệp Tiên Sơn,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.36368828
Email: info@vhb.com.vn
Website: http://viethacorp.com.vn

Sản xuất bia
rượu , nước giải
khát

15

Công ty TNHH
NUTRECO

Khu công nghiệp Đại Đồng Hoàn
Sơn, Hoàn Sơn, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3847995/3847997
Email: nutrecovn@gmail.com
Website: http://nutreco.com.vn

Sản xuất thức ăn
chăn nuôi

16
Công ty TNHH Chế
biến thực phẩm
DABACO

Quốc lộ 38, Lạc Vệ, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3724343
Email: dbcfood@dbcfood.comWebsite:
http://www.dbcfood.com

Chế biến thực
phẩm

17

Công ty CP công nghệ
thực phẩm Đông Nam
Á

Lô H1-6 cụm CN đa nghề Đông
Thọ, Đông Thọ, Yên Phong, Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222 388 3331
Email: info@dnafood.com.vn
Website: http://dnafood.com.vn

Chế biến, sản
xuất thực phẩm
và gia vị

18

Công ty TNHH đầu tư
và phát triển chăn nuôi
gia công

Cụm CN Lạc Vệ, Tiên Du, Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222.3724118
Website: http:// dabaco.vn

Chăn nuôi gà
thịt, gà đẻ trứng

19
Công ty CP Đại Thành Thôn Hoài Thượng, Liên Bão,

Tiên Du, Bắc Ninh
Tel: 0222.3893529
Mobile: 0983208829
Email:  contact@daithanhtech.com
Website: daithanhtech.com

Kinh doanh hạt
giống, nông sản

http://bacninhtrade.com.vn/
http://bacninhtrade.com.vn/
http://bacninhtrade.com.vn/
http://bacninhtrade.com.vn/
http://viethacorp.com.vn/
http://viethacorp.com.vn/
http://viethacorp.com.vn/
mailto:info@vhb.com.vn
http://viethacorp.com.vn/
mailto:nutrecovn@gmail.com
mailto:dbcfood@dbcfood.com
http://www.dbcfood.com/
http://dnafood.com.vn/
http://trunggadabaco.vn/
mailto:contact@daithanhtech.com


20
Công Ty TNHH
LUCAVI

Thôn Đồng Đông, Đại Đồng
Thành, huyện Thuận Thành, Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0904.201.233
Email:  lucavibn@gmail.com
Website: https://lucavi.vn

Sản xuất thức ăn
gia súc, gia cầm
và thuỷ sản. Sản
xuất phân bón.

21

Công ty TNHH máy
nông nghiệp ưu nông

NR:Thôn Guột, Việt Hùng, Quế
Võ
VP: QL 18, KCN Quế Võ 3,
huyện Quế Võ

Tel/Mobile: 0947.852.628
Website: https://maynongnghiepuunong.com

Sản xuất máy
nông nghiệp

22
Công ty TNHH
Foseca VN

Vsip Đại Đồng, huyện Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3952 953
Website: http://www.foseca.com

Sản xuất và chế
biến thực phẩm

23

Làng nghề Bánh
khoai, bánh ngũ sắc,
bánh gấc Thị Cầu

Số 15 đường Đấu Mã, phường Thị
Cầu, thành phố Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0987 696096
Email:dacsanthicau@gmail.com
Website: http://www.dacsanthicau.vn

Sản phẩm bánh
truyền thống

24
Làng nghề Đậu Trà
Lâm – Thuận Thành

Trí Quả, huyện Thuận Thành ,
tỉnh Bắc Ninh

Website: https://www.dautralam.com Sản phẩm đậu
phụ

25
Làng nghề Tương
Đình Tổ

Đình Tổ, huyện Thuận Thành,
tỉnh Bắc Ninh

Website: https://www.tuongdinhto.com Sản phẩm tương

26

Cơ sở bánh phu thê
Minh Thu

Số 6, phố Thượng, phường Đình
Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh.

Tel/Mobile: 0989 743560
Email: contact@minhthu.org
Website: http://minhthu.org

Sản phẩm bánh
phu thê

27
Công ty TNHH
TMDV du lịch và giáo
dục Gia An

Thôn Cường tráng, An Thịnh,
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0848 922266
Website: https://toianthinh.com

Các sản phẩm về
tỏi



28
Làng nghề bánh đa
nem Yên Phụ

Yên Phụ, Yên Phong, tỉnh Bắc
ninh

Website: http://banhdanemyenphu.com Sản phẩm bánh
đa nem

29

Công ty TNHH
Thương mại và chế
biến thực phẩm
Nem99 Kinh Bắc

Thôn Lĩnh Mai, Quảng Phú,
huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0965 780389/ 0978685289 Website:
https://nem99.com

Sản phẩm nem

30

Công ty TNHH Đầu
tư phát triển TMDV
Đạt Linh Hương

345 Nguyễn Văn Cừ, phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0916.583.052
Email:  datlinhhuong@gmail.com
Website: http://datlinhhuongfood.bizz.vn

Sản xuất, cung
cấp thực phẩm
khô chế biến từ
nông sản

31
Công ty TNHH PTK
879 Việt Nam

CL4 - CL 28 Khu Bãi Lán, Lũng
Giang, thị trấn lim, huyện Tiên
Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0911 311879/ 0222 3878879
Email: congtyptkvn@gmail.com
Website: http://mamtepchungthitptk.com

Sản phẩm thịt
trâu khô, heo
khô

32
Công ty TNHH Trang
trại xanh Khương Duy

Chợ Điền, Thôn Điện Tiền,
Nguyệt Đức, Huyện Thuận
Thành, Tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0944 757 658
Email: bunkhuonghuybn@gmail.com
Website:https://www.bunchakhuonghuy.com

Sẩn phẩm bánh
bún phở tươi

33
Công ty CP chế biến
thực phẩm Cao Bằng

NR Ông Nguyễn Văn Phúc,
Thượng Thôn, Đông Tiến, Yên
Phong

Tel/Mobile: 0975.629.332
Email: thachan@thachan.vn
Website: https://thachan.vn/

Chế biến thực
phẩm

MAYMẶC - GIẤY - NHỰA

STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/
NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề

SXKD

mailto:datlinhhuong@gmail.com
mailto:congtyptkvn@gmail.com
http://mamtepchungthitptk.com/
mailto:thachan@thachan.vn
https://thachan.vn/


1

Công ty TNHH Nam
Á

Lô 16, Khu Công Nghiệp Quế
Võ, Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3617453
Email: dir@namapacking.com
Website: http://www.namapacking.com

Sản xuất các sản
phẩm pallet gỗ,
thùng gỗ, pallet
sắt, pallet giấy
và bao bì xốp

2

Công ty Cổ phần Sản
xuất kinh doanh Ống
lõi và Bao bì Hồng
Thiên

Thôn Dương Ổ, phường
Phong Khê, thành phố Bắc
Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3692235 – 369 2236
Email: hongthiencompany@gmail.com
Website: http://www.ongloigiay.com

Sản xuất các loại
lõi ống giấy

3

Công ty TNHH Mai
Phương

Khu công nghiệp Tiên Sơn,
Tương Giang, thành phố Từ
Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3714498
Email: maiphuong@mpp.com.vn
Website: https://congtymaiphuongtnhhnhama
yso2.business.site

Sản xuất túi
Nilon, nhựa,
polymer

4
Công ty Cổ phần sản
xuất, thương mại, dịch
vụ Quang Huy

Thôn Dương Ổ, Phong Khê,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222.3828733
Website: quanghuygroup.com.vn

Sản xuất các sản
phẩm từ giấy

5

Công ty TNHH Một
Thành Viên Thuốc Lá
Bắc Sơn

Khu I, phường Đáp Cầu, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222. 3821332
Website: http://thuoclabacson.com.vn

Sản xuất thuốc lá

6
Công ty Đầu tư và
Phát triển Minh
Kha

Đường 286, Phường Vạn An,
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 02223. 861 516
Email: minhkhaco@yahoo.com
Website: http://minhkhavina.com

Sản xuất kinh
doanh các sản
phẩm bao bì

7

Công ty TNHH
giấy và bao bì Phú
Giang

Tam Tảo, Phú Lâm, huyện
Tiên Du, Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222. 3838 087/387 1999
Email: admin@phugiang.com.vn
Website: http://phugiang.com.vn

Sản xuất giấy,
bao bì các loại

8
Công ty may Đáp
Cầu

Khu 6 phường Thị Cầu, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3821603
Email: dagarco@hn.vnn.vn
Website: http://www.dagarco.com.vn

Kinh doanh, Sản
xuất, gia công
hàng may mặc

http://www.namapacking.com/
http://www.namapacking.com/
mailto:dir@namapacking.com
http://www.namapacking.com/
http://www.ongloigiay.com/
http://www.ongloigiay.com/
http://www.ongloigiay.com/
http://www.ongloigiay.com/
mailto:hongthiencompany@gmail.com
http://www.ongloigiay.com/
mailto:maiphuong@mpp.com.vn
http://quanghuygroup.com.vn/
http://quanghuygroup.com.vn/
http://quanghuygroup.com.vn/
http://www.vinataba.com.vn/
http://www.vinataba.com.vn/
http://www.vinataba.com.vn/
http://minhkhametal.divivu.com/
http://minhkhametal.divivu.com/
http://minhkhametal.divivu.com/
mailto:minhkhaco@yahoo.com
http://phugiang.com.vn/
http://phugiang.com.vn/
http://phugiang.com.vn/
mailto:admin@phugiang.com.vn
http://phugiang.com.vn/
http://www.dagarco.com.vn/
http://www.dagarco.com.vn/
mailto:dagarco@hn.vnn.vn
http://www.dagarco.com.vn/


9

Công ty TNHH Ki
Ba

Thôn Tiêu Long, Tương
Giang, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc
Ninh

Tel: 0222.3831287
Mobile: 0913568894
Email: Ctykiba@yahoo.com
Website: http://www.kiba.com.vn

Mua bán, sản
xuất, gia công
sợi, dệt vải.

10

Công ty TNHH
Sản xuất thương
mại và dịch vụ Sơn
Dương

Lô H3-1B, Khu công nghiệp Quế
Võ, phường Vân Dương, thành
phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3434269
Mobile: 0983.268.866
Email: contact@baobisonduong.vn
Website: baobisonduong.vn

Sản xuất kinh
doanh bao bì,
giấy bao gói
thực phẩm

11

Công ty cổ phần
bao bì Liksin
Phương Bắc

Số 13, TS5, KCN Tiên Sơn, Đồng
Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: (0222) 3710.433
Email: liksinpb@liksin.vn
Website:http://liksin.com.vn

Sản xuất bao bì,
vỏ hộp thực
phẩm, dược
phẩm

12

Công ty CP bao bì
thực phẩm Minh
Quân

Lô III.5, KCN Thuận Thành 3,
Thanh Khương, Thuận Thành

Tel/Mobile: 0962.201.528
Email: hoang@mqp.com.vn
Website: mqp.com.vn

Sản xuất bao bì
kim loại ngành
thực phẩm, dược
phẩm, đồ uống

13
Công ty TNHH
May Tân kỳ

Số 287 Nguyễn Trãi, p. Võ cường,
tp Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.390.8287
Email:maytanky@gmail.com
Website: https://maytanky.com

Chuyên cung
cấp sản phẩm
may mặc

14
Công ty giấy Ánh
Dương

Thôn Doãn Thượng, Xuân Lâm,
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222.3794.524
Email: congtygiayanhduong@gmail.com
Website: http://banggiayanhduong.com

Sản xuất giấy
các loại

15

Công ty TNHH ĐT
TM và SX Nam
Giang

NR Vũ Văn Đức, Tiêu Thượng,
Tương Giang, thành phố Từ Sơn,
tỉnh Bắc Ninh

Tel: 02223.745.744
Mobile: 0986.667.163
Email: congtynamgiang.vn@gmail.com
Website: https://congtynamgiang.vn

Sản xuất đồ sơ
sinh

16
Công ty TNHH SX
và TM Cường
Thịnh

Dương Ổ, Phong Khê, thành phố
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0983.586.699
Email: cuongthinhpk@gmail.com
Website:http://duplexnhapkhaucuongthinh.com

Sản xuất giấy
các loại

http://www.kiba.com.vn/
http://www.kiba.com.vn/
mailto:Ctykiba@yahoo.com
http://www.kiba.com.vn/
mailto:contact@baobisonduong.vn
mailto:info@sonngan.com
mailto:info@sonngan.com


17
Công ty TNHH
TM và SX Hải
Thiên

TS 5, KCN Tiên Sơn, thành phố
Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0904 595859
Email: haithien032gmail.com
Website: http://haithien.vn

Kinh doanh tôn
nhựa

18

Công ty CP Thiên
Tân Paper core

Thôn Tư Thế, Trí Quả, Thuận
Thành

Tel/Mobile: 0985.308.864
Email: thientanpaper@gmail.com
Website: http://ongloigiay.com/

Mua bán, gia
công giấy, ống
lõi giấy

19
Công ty CP giấy
Việt Pháp

Khu Dương Ổ, Phong Khê, Tp
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0965.221.222
Email: vietphappaper@gmail.com
Website: www.giayvietphap.com.vn

Sản xuất giấy
các loại

20
Công ty TNHH Đầu
tư & phát triển AK
Việt Nam

Lô CN 07-5, KCN Yên Phong mở
rộng, Yên Trung, Yên Phong

Tel/Mobile: 0902.110.786
Email: akvina@gmail.com
Website: https://akvina.com.vn/

Kinh danh thùng
gỗ pallet

21
Công ty CP Vando
Group

NR Nguyễn Công phú, Tiền
Thôn, Văn Môn, Yên Phong

Tel/Mobile: 0941.555.666
Email: support@vando.vn
Website: https://vando.vn/

Kinh doanh đồ
gia dụng từ gỗ,
nhựa

\

THỦ CÔNGMỸ NGHỆ

STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/
NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề

SXKD

1

Hội gỗ mỹ nghệ Đồng
kỵ

Số 06 Nguyễn Văn Cừ, phường
Trang Hạ, thành phố Từ Sơn, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0984 940217
Email: hoigomynghedongky@gmail.com
Website: http://dongkyfuniter.vn

Sản xuất, kinh
doanh đồ gỗ mỹ
nghệ

2
Công ty TNHH
Hướng Mai

Số 1 Nguyễn Văn Cừ, Đồng
Kỵ, thị Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3750 899
Mobile: 091.229.8044
Website: http://dogohuongmai.business.site

Sản xuất, thiết
kế sản phẩm đồ
gỗ mỹ nghệ nội
thất

http://ongloigiay.com/
mailto:vietphappaper@gmail.com
http://giayvietphap.com.vn/
http://dogohuongmai.business.site/
http://dogohuongmai.business.site/
http://dogohuongmai.business.site/


3
Hộ kinh doanh cá thể
Nguyễn Đăng Vông

Mãn Xá Tây, Hà Mãn, huyện
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.379-3187
Email: info@gomluylau.vn
Website: http://www.gomluylau.vn

Kinh doanh các
sản phẩm Gốm

4
Công ty đồ gỗ mỹ
nghệ Hưng Long

Số 5A1A Khu công nghiệp
Đồng Kỵ, thị Từ Sơn, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222 3743 733
Email: hunglongquyen@gmail.com
Website: http://www.hunglong.com.vn

Kinh doanh đồ
gỗ mỹ nghệ

5
Cơ sở đồ đồng mỹ
nghệ Tiến Hòa

Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3.668.347
Mobile: 0979912338
Website: https://dodongtienhoa.com

Sản xuất, đúc
đồng mỹ nghệ

6

DNTN Tranh dân gian
Đông Hồ

Đông Khê, Song Hồ, huyện
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3812.768
Mobile: 0972.083.099
Email: craftb2c@gmail.com
Website: http://tranhdangiandongho.vn

Sản xuất kinh
doanh tranh dân
gian Đông Hồ

7

Cơ sở Gốm Ngọc Phù Lãng, Quế Võtỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0983 864669
Email: gomngoc669@gmail.com
Website: http://gomngoc.com.vn

Sản xuất kinh
doanh các sản
phẩm gốm

8

Cở sở đồ gỗ trạm
khảm ốc siêu kỹ mỹ
thuật Vinh Lan

Thôn Hoài Trung, Liên Bão,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 02223.837542
Mobile: 0976809581/0984621505
Email: vinhlanbn@gmail.com
Website: http://www.khamoc.com.vn

Trạm khảm ốc
mỹ thuật trên gỗ

9

Đồ gỗ mỹ nghệ Phù
Khê

 Xóm Giữa, Nghĩa Lập phường
Phù Khê, thành phố Từ Sơn, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0937 356797
Email:dogomynghephukhe@gmail.com
Website:http://www.dogomynghephukhe.com

Kinh doanh đồ
gỗ mỹ nghệ

mailto:info@gomluylau.vn
http://www.gomluylau.vn/
http://www.hunglong.com.vn/
http://www.hunglong.com.vn/
mailto:hunglongquyen@gmail.com
http://www.hunglong.com.vn/
http://www.dongdaibai.vn/
http://www.dongdaibai.vn/
http://www.tranhdongho.craftb2c.com/
http://www.tranhdongho.craftb2c.com/
mailto:craftb2c@gmail.com
mailto:vinhlanbn@gmail.com


10

Đồ gỗ mỹ nghệ
Hương Mạc Hiệp Ngô

Khu đất mới phường Hương Mạc,
thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 035 8993999
Website:
http://www.dogomynghehuongmac.com

Kinh doanh đồ
gỗ mỹ nghệ

11

Đồ gỗ mỹ nghệ Bình
Cầu

Hoài Thượng, huyện Thuận
Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile:
Website:
https://www.dogomynghebinhcau.com

Kinh doanh đồ
gỗ mỹ nghệ

12
Đồng hồ Gỗ Quý
Thiện

Thôn Ô Cách, Đông Tiến, Yên
Phong, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0978 721 446
Email: donghogobacni@gmail.com
Website: https://donghogobacninh.com

Sản xuất kinh
doanh đồng hồ
gỗ

13

Xưởng sản xuất mây
tre đan Xuân Lai

Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0985. 401.993
Email: maytrexuanlai@gmail.com
Website: https://maytrexuanlai.com

Sản xuất các sản
phẩm từ tre trúc

14

Cơ sở mỹ nghệ đồ
đồng Đại Bái

Lô 3 Cụm công nghiệp làng nghề
Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0988 844.660
Email: mynghedongdaibai@gmail.com
Website: https:// mynghedongdaibai.com

Kinh doanh sản
xuất các sản
phẩm đồng mỹ
nghệ

15

Công ty TNHH
Hersung Việt Nam

Lô Cn 08-1, KCN Yên Phong,
Tam Giang, Yên Phong, Bắc Ninh

Mobile: 0968.190.998
Email: tkhanoi.com@gmail.com
Website: http://hersung.com.vn/

Chế biến gỗ,
đóng thùng gỗ,
pallet gỗ

16

Công ty Cp Giải pháp
Xuân Lai

Khu 10, Đại Phúc, Tp Bắc Ninh Tel/Mobile: 0965.221.222
Email: info@xuanlai.com
Website: https://xuanlai.com/

Cung cấp vật tư
phòng sạch, sản
xuất nội thất tre
trúc, sản xuất

khẩu trang

THƯƠNGMẠI - DU LỊCH - VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ KHÁC

mailto:tkhanoi.com@gmail.com
http://hersung.com.vn/
tel:0965221222
mailto:info@xuanlai.com
https://xuanlai.com/


STT Tên doanh nghiệp Thương hiệu/
NHHH Địa chỉ Điện thoại/Email/Website Nghành nghề

SXKD

1
Winmart Tầng 2, Vincom Plaza Bắc Ninh,

ngã 6 đường Trần Hưng Đạo,
phường Suối Hoa, TP.Bắc Ninh.

Tel: 0247.1066866
Email: cskh@winmart.masangroup.com
Website: https://winmart.vn/

Kinh doanh siêu
thị tổng hợp

2
Thế giới di động Số 21 Nguyễn Văn Cừ , phường

Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh
Tel/Mobile: 1800.1061
Email: hpbenly.egt.com@gmail.com
Website: https://www.thegioididong.com

Kinh doanh điện
thoại di động,
thiết bị số, điện
tử

3
Điện máy xanh Số 33 Lý Thái Tổ, phường Ninh

Xá, thành phố Bắc Ninh
Tel/Mobile: 028.39486.789
Web: https://www.dienmayxanh.com

Kinh doanh máy
giặt, tivi, tủ lạnh,
laptop, máy tính,
phụ kiện.

4

FPT Shop Bắc Ninh Số 318-322 Ngô Gia Tự, phường
Tiền An, thành phố Bắc Ninh

Tel: 1800.6601
Web: https://fptshop.com.vn

Kinh doanh điện
thoại di động,
laptop, ipad,
thiết bị máy tính,
thiets bị nghe
nhìn , camera

5

Siêu thị điện máy
Home Center Bắc
Ninh

Số 299 Lê Thái Tổ, phường Võ
Cường, Tp. Bắc Ninh

Tel: 18001788
Email: online@hc.com.vn
Web: https://hc.com.vn

Kinh doanh điện
thoại di động,
laptop, điện tử,
điện lạnh

6
Media Mart Bắc Ninh Số 37, Lý Thái Tổ, phường Ninh

Xá, Tp. Bắc Ninh
Mobile: 0936.353.186
Web: https://mediamart.vn

Kinh doanh điện
thoại di động,
laptop, điện lạnh

7

Siêu thị điện máy Phú
Minh Bắc Ninh

Số 359, Ngô Gia Tự, phường Tiền
An, Tp. Bắc Ninh

Tel: 0222.3810.352
Email: dienmayphuminh.jsc@gmail.com
Web: https://dienmayphuminh.com

Kinh doanh điện
tử, điện lạnh

mailto:online@hc.com.vn


8

Công ty CP kinh
doanh XNK đồ chơi
Kinh Bắc

KCN Quế Võ 2 Đông Du, Đào
Viên, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0972.138.988
Email: dochoikinhbac@gmail.com
Website: http://dochoikinhbac.com

Kinh doanh đồ
chơi và mô hình
đồ chơi

9
Công ty TNHH
K.LONG

Lô C, KCN Tiên Sơn, Tương
Giang, thành phố Từ Sơn, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3714.765
Email: info@klong.com.vn
Website: http://klong.com.vn

Kinh doanh văn
phòng phẩm

10

Công ty TNHH Minh
Đại

Thôn Đông Yên, Đông Phong,
Yên Phong, Bắc Ninh

Tel: 0222. 3884180
Mobile: 0912410414
Email: doan.minhdai@gmail.com
Website: http://vppminhdai.com.vn

Văn phòng
phẩm, in ấn,
quảng cáo

11
Công ty cổ phần phát
triển đô thị Kinh Bắc

Lô B7, khu công nghiệp Quế
Võ, Phương Liễu, huyện Quế
Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Tel/Mobile: 0222. 363.4034
Email: nfo@kinhbaccity.com
Website: http://kinhbaccity.vn

Kinh doanh bất
động sản

12
Công ty palado Việt
Nam

Đường Lý Thái Tổ, thành phố
Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3761.761
Email: palado.vn@gmail.com
Website: https://paladovietnam.vn

Dịch vụ bất động
sản

13
Mường Thanh
Luxury Bắc Ninh

395 Ngô Gia Tự, phường Tiền
An, thành phố Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.366.5566
Email: info@bacninh.muongthanh.com
Website: http://luxurybacninh.muongthanh.com

Dịch vụ lưu trú

14
Khách sạn Mandala
Hotel & Spa

Đường Kinh Dương Vương,
phường Suối Hoa, thành phố Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0911.552.929
Website: https://mandalahotel.com.vn

Dịch vụ lưu trú

15
Center Hotel Bắc
Ninh

Số 28, Kinh Dương Vương,
phường Vũ Ninh, thành phố Bắc
Ninh

Tel/Mobile: 0222.39893989
Email: info@centerhotelbacninh.com
Website: http://centerhotelbacninh.com

Dịch vụ lưu trú

16
Phoenix Resort Bắc
Ninh

Đồi Pháo Thủ, khu 6, phường Đấp
Cầu, thành phố Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3871.868
Email: sales@phoenixresortbacninh.com
Website: https://phoenixresortbacninh.com

Dịch vụ lưu trú

mailto:doan.minhdai@gmail.com
http://vppminhdai.com.vn/
http://kinhbaccity.vn/
http://kinhbaccity.vn/
mailto:nfo@kinhbaccity.com
http://kinhbaccity.vn/
http://www.palado.vn/
http://www.palado.vn/
mailto:palado.vn@gmail.com
mailto:info@bacninh.muongthanh.com
mailto:info@centerhotelbacninh.com
mailto:sales@phoenixresortbacninh.com
https://phoenixresortbacninh.com/


17

Gia Bảo Hotel R17,18,19,20 Lý Thánh Tông,
Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn,
tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3745.888
Mobile:0907.745.888
Email: giabaohotelbn@gmail.com
Website:https://giabaohotel.vn

Dịch vụ lưu trú

18

J&C Hotel Đường tỉnh lộ 286, thôn Chi
Long, Long Châu, Yên Phong,
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0986.915.677
Email: sales@jckoreahotel.com
Website: http://jckoreahotel.com

Dịch vụ lưu trú

19
Trung tâm Du lịch
Văn hóa Thể thao Phú
Sơn

Phố Phúc Sơn, phường Vũ
Ninh, thành phố Bắc Ninh
tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.387 111/3871999
Email: phusonresort@gmail.com
Website: phusonresort.com

Dịch vụ khách
sạn nhà hàng,
các hoạt động
thể thao văn hóa

20

Công ty Cổ phần Tân
Phú Giang

Số 19 Phố Phúc Hưng 1,
phường Ninh Xá, thành phố
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3.737.999
Mobile: 0986.533.976
Email: phoenix3hotel@gmail.com
Website: http://www.phoenix3hotel.com.vn

Dịch vụ nhà
hàng, khách sạn,
du lịch

21
Công ty TNHH Nam
Phong Bắc Ninh

Số 383B Nguyễn Trãi, phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh

Tel/Mobile:1900 068 869
Email: cskhnamphong@gmail.com
Website: https://namphong.com.vn

Dịch vụ thiết kế,
xây dựng, du
lịch, nhà hàng

22

Trung tâm tổ chức sự
kiện Uri Palace

Số 23, Lê Thái Tổ, phường Võ
Cường, TP Bắc Ninh

Tel: 0222.389.6666
Mobile:0912.111.888
Email: kinhdoanh@uripalace.com.vn
Website: https://uripalace.com.vn

Dịch vụ khách
sạn nhà hàng,
các hoạt động
văn hóa

23
Công ty truyền thông
và tổ chức sự kiện
Perfect Media

Số 21/187 Phường Vệ An, TP Bắc
Ninh

Mobile:0977.369.942
Email: tochucsukien.perfect@gmail.com
Website: http://sukienperfect.vn

Tổ chức sự kiện
và cho thuê thiết
bị hội nghị

24
Công ty tổ chức sự
kiện Vững Bền Bắc
Ninh

Hòai Trung, Liên Bão, Tiên Du,
tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3711.347
Mobile: 0947.096.691
Email: thuy.sukien@gmail.com
Website: http://vungben.com.vn

Tổ chức sự kiện
và cho thuê thiết
bị hội nghị

25
Công ty TNHH giải
pháp sự kiệnVietsky

Số 1, đường Hữu Nghị, Phù
Chẩn, TP. Từ Sơn

Mobile: 0932.68.74.77
Email: sukienvietsky@gmail.com
Website: https://sukienvietsky.com

Tổ chức sự kiện
và cho thuê thiết
bị hội nghị

mailto:giabaohotelbn@gmail.com
mailto:sales@jckoreahotel.com
http://phusonresort.com/
http://phusonresort.com/
http://phusonresort.com/
mailto:phusonresort@gmail.com
mailto:phoenix3hotel@gmail.com
http://www.phoenix3hotel.com.vn/
Tel:1900
mailto:cskhnamphong@gmail.com
mailto:kinhdoanh@uripalace.com.vn
mailto:tochucsukien.perfect@gmail.com


26

Công ty TNHH Đại
Tân

Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh
Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3622430
Email: vantaihanghoa@daitan.com.vn
Website: http://www.daitan.com.vn

Dịch vụ vận tải
hàng hóa

27

Công ty TNHH Tiếp
vận Hoàng Kim

Tòa nhà Trung Thành, số 10
Nguyễn Đăng Đạo, phường Tiền
An, Thành phố Bắc Ninh, tỉnh
Bắc Ninh.

Tel: (0222) 3893185
Mobile: 0902046161
Email: sale@goldenlog.com.vn
Website: www.goldenlog.com.vn

Dịch vụ vận tải

28

Công ty TNHH Bệnh
viện đa khoa tư nhân
Kinh Bắc

Số 308- 310 Trần Hưng Đạo,
thành phố Bắc Ninh

Tel: 0222 3 856101
Mobile: 0913259188
Email: benhvienkinhbac@gmail.com
Website: http://benhvienkinhbac.com.vn

Dịch vụ điều trị,
chăm sóc sức
khỏe

29

Công ty TNHH MTV
rối nước Thuận Thành

Thôn Đồng Ngư, Ngũ Thái,
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3.796.558
Mobile: 0983.375.469
Email: unima.thuanthanh@gmail.com
Website: http://www.roinuoc.vn

Biểu diễn nghệ
thuật múa rối và
các loại hình
nghệ thuật khác

30

Công ty TNHH Xử lý
môi trường Sao Sáng
Bắc Ninh

Thôn Đồng Sài, Phù Lãng, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.6555814
Email:xulymoitruongsaosang@gmail.com
Website: http://www.xulymoitruongsaosang.c
om.vn

Dịch vụ xử lý
rác thải, nước
thải; tư vấn môi
trường

31

Công ty TNHH môi
trường đô thị Hùng
Phát

Thôn Đồng Sài, Phù Lãng, huyện
Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Tel/Mobile: (0222)3624899/6548666
Email: moitruongdothi@hungphat.org.vn
Website: http://hungphat.org.vn/ hoặc
xulychatthaihungphat.vn

Dịch vụ xử lý
rác thải

32

Công ty TNHH Môi
trường & công nghệ
Xanh Việt

Tòa nhà Xanh Việt, khu đô thị số
1, Đền Đô, phường Đình Bảng,
thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Tel: 0222.3840 768
Mobile: 0906 433 345
Email: moitruongxanhviet@gmail.com
Website: www.xanhviet.vn

Vận tải, thu
gom, xử lý rác
thải

mailto:vantaihanghoa@daitan.com.vn
http://www.goldenlog.com.vn/
mailto:benhvienkinhbac@gmail.com
http://www.roinuoc.vn/
http://www.roinuoc.vn/
mailto:unima.thuanthanh@gmail.com
http://www.roinuoc.vn/
http://hungphat.org.vn/
mailto:moitruongxanhviet@gmail.com
http://www.xanhviet.vn


33

Công ty TNHH dịch
vụ tư vấn công nghệ
môi trường ETECH

Số 172, đường Ngô Quyền,
Phường Kinh Bắc, thành phố Bắc
Ninh

Tel: 0222. 3858.256
Mobile: 0988.411.115
Email: etech@moitruongetech.vn
Website: moitruongetech.vn

Dịch vụ tư vấn
môi trường, thiết
kế – thi công –
lắp đặt – vận
hành hệ thống
xử lý khí – nước

34
Trường ĐH công nghệ
Đông Á

Xuân Ổ, phường Võ Cường,
thành phố Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.62627797
Website: https://eaut.edu.vn

Giáo dục

35
Công ty TNHH Giao
nhận kho vận mặt trời
mới

Thôn Đông Yên, Đông Phong,
Yên Phong, Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0222.3884383
Email: ngoaingu.newsun@gmail.com
Website: http://ngoaingunewsun.com.vn

Tư vấn du học,
đào tạo ngoại
ngữ

36
Công ty TNHH Dịch
vụ và Thương mại
A.O.I

331 Ngô Gia Tự, phường Suối
Hoa, thành phố Bắc Ninh

Tel/Mobile: 0972131000
Email: duhoc.aoi.jp@gmail.com
Website: http://aoi.edu.vn

Tư vấn du học
Nhật Bản

37
Công ty TNHH xây
lắp và thiết bị công
nghiệp Hanbell sky

CN2-CT2-0311, Cao Nguyên 2,
Lê Thái Tổ, phường Võ Cường,
thành phố Bắc Ninh

Tel: 0222.2221.139
Mobile: 0988.606.794
Web: https://moitruonghanbellsky.com

Dịch vụ xứ lý
khí thải, xử lý
bụi công nghiệp

38

Công ty TNHH SX và
TM PALADO VN

129 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, thành
phố Bắc Ninh

Tel: 0967.844.598
Email: info@paladovietnam.vn
Web: https://paladovietnam.vn/

Kinh doanh bất
động sản

39 Công ty CP Kết nối Việt
Số 9, Lương Ngọc Quyến, khu
Yna, phường Kinh Bắc, TP BN

Tel: 0976.585558
Email: sales@vietlink.net.vn
Web: https://vietlink.net.vn/

Dịch vụ kê khai
thuế hải quan

Tel:0222
mailto:ngoaingu.newsun@gmail.com
http://duhocnhatbanaoi.com/
http://duhocnhatbanaoi.com/
http://duhocnhatbanaoi.com/
mailto:duhoc.aoi.jp@gmail.com

